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1 ĐINH VIẾT BẢO 7 01/06/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Hà Tĩnh Xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm
Đồng 12/12 Đại học Hành

chính Cao cấp AV. C Phó Bí thư Thường trực Đảng
uỷ xã Đạ Huoai

Đảng uỷ
xã Đạ Huoai 28/04/2000

2 K' BÔS 9 05/04/1983 Nam Việt Nam Châu Mạ Tin lành Lâm Đồng Thôn 18, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Y- BS Đa

khoa AV. B Phó Giám đốc Trạm Y tế xã
Đạ Huoai, Bác sĩ đa khoa

Trạm Y tế
xã Đạ Huoai 04/11/2014 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

3 NGUYỄN TIẾN DŨNG 3 18/11/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Quảng Trị
Khu hành chính xã Đạ
Huoai- Thôn 4, xã Đạ
Huoai, tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Kinh tế
Thạc sĩ
Quản trị

kinh doanh
Cao cấp AV. C

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ tỉnh Lâm Đồng, Bí thư

Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã

Đảng uỷ
xã Đạ Huoai 21/03/2012 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

4 NGUYỄN XUÂN ĐỒNG 10 07/11/1986 Nam Việt Nam Kinh Không Hà Nội Thôn 6, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Kế toán Cao cấp AV. B1

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Trưởng
Phòng Văn hoá - Xã hội

Phòng Văn hoá -
Xã hội xã Đạ Huoai 01/06/2012 Không

5 TRẦN THỊ THU HẰNG 6 15/04/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Ninh Bình Thôn 5, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Sinh học

nông nghiệp Cao cấp AV. B
Uỷ viên Ban Thường vụ

Đảng uỷ xã Đạ Huoai, Chủ
tịch Uỷ ban MTTQVN xã

Uỷ ban MTTQVN
xã Đạ Huoai 28/08/2006 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

6 TRẦN ĐÌNH HIẾU 5 27/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Hà Tĩnh Thôn 2, xã Đạ Huoai 2,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học GD tiểu

học Trung cấp AV. B

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Trần Quốc

Toản

Trường Tiểu học
Trần Quốc Toản 14/12/1995 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

7 TRẦN VĂN HÙNG 7 02/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Hà Tĩnh Thôn 6, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học ANND Trung cấp AV. B

Uỷ viên Ban Thường vụ
Đảng uỷ xã Đạ Huoai, Bí thư
Chi bộ, Trưởng Công an xã

Đạ Huoai, Thiếu tá

Công an
xã Đạ Huoai 23/07/2013

8 NGUYỄN HỮU HƯNG 6 16/05/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Hưng Yên
Khu hành chính xã Đạ
Huoai - Thôn 4, xã Đạ
Huoai, tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Tài chính
Ngân sách

Thạc sĩ tài
chính ngân

hàng
Trung cấp AV. B

Uỷ viên Ban Thường vụ
Đảng uỷ xã Đạ Huoai, Phó

Chủ tịch UBND xã 

UBND xã
Đạ Huoai 03/02/2013

9 LÊ THỊ HƯƠNG 10 20/03/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không Hà Nội Thôn 24, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Luật Trung cấp AV. B Trưởng Ban Công tác Mặt

trận Thôn 24
Thôn 24

xã Đạ Huoai 23/08/2011 Không

10 NGUYỄN DUY KHÁNH 7 08/08/1987 Nam Việt Nam Kinh Không Ninh Bình Thôn 17, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Luật Trung cấp AV. B Phó Trưởng Ban Văn hoá - xã

hội 
Hội đồng nhân dân

xã Đạ Huoai 30/10/2009 Đại biểu HĐND xã
Đạ Huoai khoá I

11 LƯU HỒNG LONG 4 25/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Hà Nội Thôn 7, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Ngữ văn Cao cấp AV. B Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch

UBND xã
UBND xã
Đạ Huoai 05/07/1996 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

12 ĐỖ THỊ MAI 8 20/01/1963 Nữ Việt Nam Kinh Không Hà Nội Thôn 14, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 10/10 Đại học Giáo dục

Tiểu học Trung cấp AV. B
Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Bí thư chi bộ

thôn 14

Thôn 14, xã Đạ
Huoai 30/01/1997 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

13 HOÀNG THANH NAM 11 16/06/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Nghệ An Thôn 4, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Luật kinh

tế Cao cấp AV. B

Uỷ viên Ban Thường vụ
Đảng uỷ xã Đạ Huoai, Phó

Chủ tịch Hội đồng nhân dân
xã Đạ Huoai

Hội đồng nhân dân
xã Đạ Huoai 16/6/1999 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

14 NGUYỄN NHÂN NGHĨA 2 09/01/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Ninh Bình Thôn 3, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Hành

chính Cao cấp AV. B
Uỷ viên Ban Thường vụ

Đảng uỷ xã Đạ Huoai, Chủ
nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ xã
Đạ Huoai

28/5/2006 Đại biểu HĐND xã
Đạ Huoai khoá I

15 NGUYỄN HẢI NINH 5 03/9/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Hà Tĩnh Thôn 6, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học Quân sự
chuyên ngành
Tham mưu chỉ
huy binh chủng

Cao cấp

Uỷ viên Ban Thường vụ
Đảng uỷ xã Đạ Huoai, Chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy

Quân sự xã Đạ Huoai

Ban Chỉ huy Quân
sự xã Đạ Huoai  16/10/2005

16 NGUYỄN TIẾN SỸ 1 05/08/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Quảng Trị Thôn 2, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Luật Trung cấp AV. B

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Phó Chủ tịch

Uỷ ban MTTQVN xã, Chủ
tịch Hội Nông dân xã

Uỷ ban MTTQVN
xã Đạ Huoai 28/05/2006 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

17 NGUYỄN THỊ TÂM 11 01/01/1971 Nữ Việt Nam Kinh Không Quảng Ngãi Thôn 25, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Luật Trung cấp AV. B Bí thư Chi bộ thôn 25 Thôn 25

xã Đạ Huoai 03/10/2007 Đại biểu HĐND xã
Đạ Huoai khoá I

18 PHẠM THỊ THÊU 3 07/04/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không Hưng Yên Thôn 6, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Kế toán Trung cấp AV. B

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Trưởng

Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế
xã Đạ Huoai 16/03/2010

19 VŨ THỊ THI 1 20/08/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Tuyên Quang Thôn 2, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Cử nhân Công tác
xã hội, Cử nhân

Luật Kinh tế
Cao cấp AV. B

Uỷ viên Ban Thường vụ
Đảng uỷ xã Đạ Huoai,

Trưởng ban Xây dựng đảng

Ban Xây dựng
đảng, Đảng uỷ xã

Đạ Huoai
01/7/2016 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

20 TRẦN THANH TÙNG 2 19/05/1959 Nam Việt Nam Kinh Không Phú Thọ Thôn 4, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 10/10 Trung cấp cơ khí Thôn trưởng thôn 4 Thôn 4 Đại biểu HĐND xã

Đạ Huoai khoá I

21 PHẠM THỊ TUYẾT 8 25/08/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Ninh Bình
Số nhà 10, đường Lê

Quý Đôn, thôn 7, xã Đạ
Huoai, tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Ngữ văn
Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

Cao cấp AV. B

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Phó Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ xã, Chủ tịch

Hội Phụ nữ xã

Uỷ ban MTTQVN
xã Đạ Huoai 19/11/2010

22 TRẦN THỊ VÂN 3 07/12/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không Phú Thọ Thôn 6, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Công

nghệ sinh học Trung cấp AV. B

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng
bộ xã Đạ Huoai, Phó Chủ tịch

Uỷ ban MTTQ xã, Bí thư
Đoàn TNCS HCM

xã Đạ Huoai

Uỷ ban MTTQVN
xã Đạ Huoai 01/07/2016

23 NGUYỄN VĂN VIỆT 9 10/03/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Quảng Ngãi Thôn 21, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Luật Trung cấp AV. B Phó Trưởng Ban kinh tế -

ngân sách
Hội đồng nhân dân

xã Đạ Huoai 14/01/2007 Đại biểu HĐND xã
Đạ Huoai khoá I

24 NGUYỄN TƯỜNG VŨ 4 05/02/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Đà Nẵng
Số 7/31 đường Nguyễn

du, thôn 8, xã Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Trung cấp Nông
nghiệp Sơ cấp Thôn trưởng thôn 8 Thôn 8, xã

Đạ Huoai

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Đạ Huoai khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 là 24 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 24 người.

Đạ Huoai, ngày 19 tháng 3 năm 2026
TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lưu Hồng Long
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